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	Thứ
	Buổi
	10/1
	10/2
	10/3
	10/4
	10/5
	11/1
	11/2
	11/3
	11/4
	11/5
	12/1
	12/2
	12/3
	12/4
	12/5

	2
	Sáng
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ

	
	
	Tin C. Tùng
	Lí C. vi
	Hóa C. Oanh
	Anh C. Hường
	Anh C. Hiền
	Hóa Th. Tiến
	Toán C. Hà
	Sinh C. Thư
	Toán C. Ngọc
	Anh C. Lan
	                Lý      C.ngọc             

	
	
	Văn C. Thủy
	Tin C. Tùng
	Địa Th. Thông
	Anh C. Hường
	Văn Th. Mạnh
	Sinh C. Thư
	Toán C. Hà
	Tin C. Dung
	Toán C. Ngọc
	Anh C. Lan
	                Lý      C.ngọc             

	
	
	Văn C. Thủy
	Hóa C. Oanh
	Toán C. Hà
	Tin C. Tùng
	Văn Th. Mạnh
	Anh C. Lan
	Anh C. Hiền
	Hóa Th. Tiến
	Tin C. Dung
	Sinh C. Thư
	               Sinh    C. Phương         -             Địa B. Th.Thông

	
	
	Lí C. vi
	Văn C. Thủy
	Toán C. Hà
	CN C. Thư
	Hóa Th. Tiến
	Anh C. Lan
	Anh C. Hiền
	Văn Th. Mạnh
	Hóa C. Oanh
	Tin C. Dung
	               Sinh    C. Phương         -             Địa B. Th.Thông

	3
	Sáng
	Địa Th. Thông
	Toán Th. Sơn
	Văn Th. Mạnh
	Hóa Th. Tiến
	Toán Th. Hồng
	Sử Th. Hương
	Văn C. Mai
	CN Th. Mỹ
	Anh C. Lan
	Lý C. Trinh
	Anh C. Hường
	Văn C. Thủy
	Anh C. Thoa
	Toán C. Cảnh
	Văn C. Quang

	
	
	Sử Th. Hương
	Toán Th. Sơn
	Văn Th. Mạnh
	Địa Th. Thông
	Toán Th. Hồng
	Văn C. Mai
	Lý Th. Được
	CN Th. Mỹ
	Anh C. Lan
	Văn Th. An
	Anh C. Hường
	Văn C. Thủy
	Anh C. Thoa
	Toán C. Cảnh
	Văn C. Quang

	
	
	CN C. Phương
	Văn C. Thủy
	Anh C. Lan
	Toán Th. Hồng
	Địa Th. Thông
	Toán C. Cảnh
	Lý Th. Được
	Anh C. Thoa
	CN Th. Mỹ
	Văn Th. An
	Văn C. Quang
	Toán Th. Lộc
	Toán C. Ngọc
	Anh C. Hương
	Toán C. Phượng

	
	
	Toán C. Phượng
	Sử Th. Hương
	CN C. Phương
	Văn Th. Mạnh
	Lý C. Trinh
	Lý Th. Được
	CN Th. Mỹ
	Toán T. Tuấn
	Văn Th. An
	Toán C. Ngọc
	Toán Th. Lộc
	Anh C. Hường
	Văn C. Mai
	Văn C. Quang
	Anh C. Hương

	
	
	Toán C. Phượng
	CN C. Phương
	Sử Th. Hương
	Lý C. Trinh
	Sử C. Hoa
	CN Th. Mỹ
	Địa Th. Thông
	Toán T. Tuấn
	Văn Th. An
	Toán C. Ngọc
	Toán Th. Lộc
	Anh C. Hường
	Văn C. Mai
	Văn C. Quang
	Anh C. Hương

	
	Chiều
	TỰ HỌC
	TỰ HỌC
	TỰ HỌC

	4
	Sáng

	Sinh C. Phương
	Anh C. Lan
	Lí C. vi
	Anh C. Hường
	Anh C. Hiền
	Văn C. Mai
	Sinh C. Thư
	Văn Th. Mạnh
	Toán C. Ngọc
	Hóa C. Oanh
	               Địa A.  Th.Hùng          -              Lý      C.ngọc                            

	
	
	Hóa C. Thu
	Anh C. Lan
	Sinh C. Phương
	Anh C. Hường
	Anh C. Hiền
	Lý Th. Được
	Văn C. Mai
	Văn Th. Mạnh
	Toán C. Ngọc
	Hóa C. Oanh
	               Địa A.  Th.Hùng          -              Lý      C.ngọc                            

	
	
	Anh C. Hương
	Sinh C. Phương
	Văn Th. Mạnh
	Sinh C. Thư
	Tin C. Tùng
	Anh C. Lan
	Hóa C. Oanh
	Lý Th. Được
	Sử C. Hoa
	Địa Th. Thông
	                Hóa     C.Thu              -              Sử A.  Th.Hương

	
	
	Anh C. Hương
	Lí C. vi
	Tin C. Tùng
	Sử C. Hoa
	CN C. Thư
	Địa Th. Thông
	Toán C. Hà
	Lý Th. Được
	Hóa C. Oanh
	Anh C. Lan
	                Hóa     C.Thu              -              Sử A.  Th.Hương

	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	Tin C. Tùng
	Toán C. Hà
	Địa Th. Thông
	Sinh C. Thư
	Sử C. Hoa
	                                                    -              Sử A.  Th.Hương

	
	Chiều
	TỰ HỌC
	TỰ HỌC
	TỰ HỌC

	5
	Sáng
	Lí C. vi
	CD Th. Úc
	Toán C. Hà
	Toán Th. Hồng
	Lý C. Trinh
	Anh C. Lan
	Anh C. Hiền
	Toán T. Tuấn
	Tin C. Dung
	Văn Th. An
	Toán Th. Lộc
	Anh C. Hường
	Toán C. Ngọc
	Toán C. Cảnh
	Văn C. Quang

	
	
	Văn C. Thủy
	Tin C. Tùng
	Toán C. Hà
	CD Th. Úc
	Toán Th. Hồng
	Hóa Th. Tiến
	Tin C. Dung
	Toán T. Tuấn
	Văn Th. An
	Anh C. Lan
	Toán Th. Lộc
	Anh C. Hường
	Toán C. Ngọc
	Toán C. Cảnh
	Anh C. Hương

	
	
	Toán C. Phượng
	Sử Th. Hương
	Anh C. Lan
	CN C. Thư
	Văn Th. Mạnh
	Toán C. Cảnh
	Toán C. Hà
	Hóa Th. Tiến
	Lí C. vi
	Tin C. Dung
	Anh C. Hường
	Văn C. Thủy
	Anh C. Thoa
	Văn C. Quang
	Anh C. Hương

	
	
	Sử Th. Hương
	Văn C. Thủy
	Anh C. Lan
	Văn Th. Mạnh
	Sinh C. Thư
	Toán C. Cảnh
	CN Th. Mỹ
	Anh C. Thoa
	Lí C. vi
	Toán C. Ngọc
	Văn C. Quang
	Toán Th. Lộc
	Văn C. Mai
	Anh C. Hương
	Toán C. Phượng

	
	
	Tin C. Tùng
	Văn C. Thủy
	Lí C. vi
	Văn Th. Mạnh
	CN C. Thư
	CN Th. Mỹ
	CD Th. Duy
	Anh C. Thoa
	Anh C. Lan
	Toán C. Ngọc
	Văn C. Quang
	Toán Th. Lộc
	Văn C. Mai
	Anh C. Hương
	Toán C. Phượng

	
	Chiều
	TỰ HỌC
	TỰ HỌC
	TỰ HỌC

	6
	Sáng
	CD Th. Úc
	Hóa C. Oanh
	Văn Th. Mạnh
	Lý C. Trinh
	Toán Th. Hồng
	Văn C. Mai
	Anh C. Hiền
	CD Th. Hiệu
	Địa Th. Thông
	CN Th. Mỹ
	                 Sinh   C. Phương        -              Sử B.  Th.Hương

	
	
	Hóa C. Thu
	Địa Th. Thông
	Hóa C. Oanh
	Toán Th. Hồng
	Anh C. Hiền
	Văn C. Mai
	Lý Th. Được
	Văn Th. Mạnh
	CD Th. Hiệu
	CN Th. Mỹ
	                 Sinh   C. Phương        -              Sử B.  Th.Hương

	
	
	Anh C. Hương
	Toán Th. Sơn
	CD Th. Úc
	Toán Th. Hồng
	Văn Th. Mạnh
	Hóa Th. Tiến
	Văn C. Mai
	Lý Th. Được
	CN Th. Mỹ
	Hóa C. Oanh
	                                                     -              Sử B. Th.Hương

	
	
	Anh C. Hương
	Toán Th. Sơn
	Sử Th. Hương
	Văn Th. Mạnh
	CD Th. Úc
	Lý Th. Được
	Văn C. Mai
	Hóa Th. Tiến
	Hóa C. Oanh
	CD Th. Duy
	          Hóa     C.Thu     -    Địa A.  Th.Hùng    -      Địa B. Th.Thông

	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	          Hóa     C.Thu      -    Địa A.  Th.Hùng    -     Địa B. Th.Thông

	
	Chiều
	TỰ HỌC
	HỌC NGHỀ
	TỰ HỌC

	7
	Sáng
	CN C. Phương
	Lí C. vi
	Tin C. Tùng
	Hóa Th. Tiến
	Sử C. Hoa
	CD Th. Duy
	Hóa C. Oanh
	Toán T. Tuấn
	Anh C. Lan
	Lý C. Trinh
	Anh C. Hường
	Toán Th. Lộc
	Toán C. Ngọc
	Toán C. Cảnh
	Văn C. Quang

	
	
	Toán C. Phượng
	CN C. Phương
	Anh C. Lan
	Sử C. Hoa
	Hóa Th. Tiến
	Tin C. Tùng
	Hóa C. Oanh
	Anh C. Thoa
	Lí C. vi
	Lý C. Trinh
	Anh C. Hường
	Toán Th. Lộc
	Toán C. Ngọc
	Văn C. Quang
	Anh C. Hương

	
	
	Văn C. Thủy
	Anh C. Lan
	Lí C. vi
	Lý C. Trinh
	Tin C. Tùng
	Toán C. Cảnh
	Sử C. Hoa
	Tin C. Dung
	Toán C. Ngọc
	Văn Th. An
	Văn C. Quang
	Anh C. Hường
	Anh C. Thoa
	Anh C. Hương
	Toán C. Phượng

	
	
	Lí C. vi
	Anh C. Lan
	CN C. Phương
	Tin C. Tùng
	Lý C. Trinh
	Toán C. Cảnh
	Tin C. Dung
	Sử C. Hoa
	Văn Th. An
	Toán C. Ngọc
	Toán Th. Lộc
	Văn C. Thủy
	Anh C. Thoa
	Anh C. Hương
	Toán C. Phượng

	
	
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN

	TD
	
	Sáng T2

T. Bình
	Chiều T6

T. Bình
	Chiều T4

T. Bình
	Chiều T4

T. Thọ
	Sáng T5

T. Thọ
	Sáng T2

T. Hoàng
	Sáng T3

T. Hoàng
	Sáng T4

T. Hoàng
	Chiều T3

T. Thọ
	Sáng T6

T. Thọ
	Sáng T5

T. Hoàng
	Sáng T6

T. Hoàng
	Sáng T7

T. Hoàng
	Chiều T4

T. Hoàng
	Chiều T5

T. Hoàng

	QP
	Chiều
	Thứ 4
T. Thọ
	Thứ 4

T. Thọ
	Thứ 4

T. Thọ
	Thứ 6

T. Thọ
	Thứ 6

T. Thọ
	Thứ 4

T. Bình
	Thứ 4

T. Bình
	Thứ 3

T. Thọ
	Thứ 3

T. Thọ
	Thứ 3

T. Thọ
	Thứ 3

T. Bình
	Thứ 3

T. Bình
	Thứ 3

T. Bình
	Thứ 5

T. Bình
	Thứ 5

T. Bình

	CN
	
	C. Phượng
	C. Phương
	C. Tùng
	C. Hường
	C. Hoa
	C. Cảnh
	C. Hà
	C. Thoa
	C. Vy
	Th. An
	C. Thu
	C. Thủy
	C. Ngọc
	C. Dung
	Th. Duy



